
Biểu số 97/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

S

T Nội dung

T Tổng thu Thu Tổng thu Thu Tổng thu Thu 

NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

I Thu nội địa 246.750 166.445 535.103 358.121 217 215

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 25.732

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 300 595 198

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
1.480

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 21.000 11.900 74.934 38.535 357 324

5 Thuế thu nhập cá nhân 7.500 7.500 21.434 16.823 286 224

6 Thuế bảo vệ môi trường 5

7 Thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

8 Lệ phí trước bạ 25.500 13.750 41.350 24.286 162 177

9 Thu phí, lệ phí 7.000 3.080 7.883 4.264 113 138

10 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.150 615 1.713 1.090 149 177

12 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 25.000 5.500 21.783 5.491 87 100

13 Thu tiền sử dụng đất 150.000 120.000 310.934 248.748 207 207

14

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước

15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.800 900 3.982 1.991 221 221

17 Thu từ các khoản đóng góp 8.243 8.243

(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Dự toán HĐND huyện 

giao
Quyết toán So sánh (%)
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S
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Dự toán HĐND huyện 

giao
Quyết toán So sánh (%)

18 Thu khác ngân sách 5.500 1.200 10.431 4.045 190 337

19

Thu tại xã (từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác, thu khác) 2.000 2.000 4.605 4.605 230 230


